
STT Mã HV Họ Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 1702AHC7/12 Lê Đức Anh Nam 02/02/1996 Hà Tĩnh

2 1702AHC7/26 Phạm  Dương Quỳnh Anh Nữ 30/11/2004 Tp.Hồ Chí Minh

3 1702AHC7/08 Nguyễn Phúc Nguyên Chương Nam 25/03/2005 Bình Dương

4 1702AHC7/03 Trần Quốc Cường Nam 25/08/1997 Bình Dương

5 1702AHC7/07 Trần Quốc Cường Nam 01/01/1996 Kiên Giang

6 1702AHL4/43 Đỗ Thị Kim Dung Nữ 09/02/1997 Bình Dương

7 1702AHL3/25 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 10/04/1996 Đăk Lăk

8 1702AHC7/17 Nguyễn Thị Duyên Nữ 01/02/1997 Bình Phước

9 1702AHC7/21 Nguyễn Thị Thanh Giang Nữ 30/04/1996 Quảng Ngãi

10 1702AHL4/44 Phạm Thị Giang Nữ 15/06/1997 Bình Dương

11 1702AHC7/18 Nguyễn Thị Hà Nữ 21/04/1998 Bình Dương

12 1702AHC7/33 Lý Vương Thu Hà Nữ 23/03/1998 Bình Dương

13 1702AHC7/14 Trần Thúy Hằng Nữ 31/10/1997 Bình Dương

14 1702AHC7/19 Nguyễn Thị Diễm Hằng Nữ 12/03/1998 Bình Dương

15 1701AHL9/25 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 25/05/1996 Bình Dương

16 1702AHC7/23 Trần Trung Hiếu Nam 07/03/1996 Đồng Nai

17 1702AHC7/10 Đặng Trí Hùng Nam 25/09/1995 Bình Dương

18 1702AHC7/25 Đào Nguyên Hưng Nam 05/04/1999 Bình Dương

19 1701AHL9/51 Nguyễn Nhật Huy Nam 05/11/1997 Bình Dương

20 1702AHC7/29 Đặng Thị Hồng Lan Nữ 01/11/1995 Tây Ninh

21 1702AHC7/13 Cao Thị Mỹ Lệ Nữ 20/08/1997 Bình Dương

22 1702AHC8/06 Đỗ Thị Kim Liên Nữ 07/10/1997 Phú Yên

23 1702AHC7/28 Trịnh Thị Thùy Linh Nữ 26/02/1996 Bình Dương

24 1702AHC7/04 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 24/09/1995 TP HCM

25 1702AHC7/15 Nguyễn Thị Ngọc Loan Nữ 24/04/1994 Bình Dương

26 1702AHC7/38 Nguyễn Thị Nga Nữ 13/08/1998 Bình Dương

27 1702AHC7/36 Ngô Thị Kim Ngọc Nữ 08/06/1996 Sông Bé

28 1702AHC7/16 Trần Minh Ngọc Nam 01/03/1997 Bắc Ninh

29 1702AHC7/06 Lê Thảo Nguyên Nữ 14/11/1997 Quảng Bình

30 1702AHC7/05 Nguyễn Ngọc Hoàng Nhân Nam 30/03/1995 Bình Dương

31 1702AHC7/09 Nguyễn Thị Như Nữ 19/05/1997 Bình Dương

32 1702AHC7/27 Phạm  Dương Quỳnh Như Nữ 14/10/2002 Tp.Hồ Chí Minh

33 1702AHC7/20 Võ Hồng Nhung Nữ 16/07/1998 Bình Dương
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34 1702AHC7/31 Huỳnh Đạt Phi Nam 13/12/1996 Bình Dương

35 1702AHC7/34 Lê Kim Phước Nữ 01/10/1998 Bình Dương

36 1702AHC7/02 Trần Kim Quý Nữ 04/03/1997 Bình Dương

37 1702AHC7/01 Khuất Võ Ngọc Quỳnh Nữ 09/12/1996 Bình Dương

38 1702AHC7/11 Phạm Thị Sen Nữ 22/09/1997 Bình Dương

39 1702AHC7/22 Hoàng Thị Thạch Thảo Nữ 24/01/1997 Đồng Nai

40 1702AHC7/30 Nguyễn Thị Thơm Nữ 25/11/1997 Nghệ An

41 1702AHC7/37 Nguyễn Thị Hồng Thủy Nữ 11/02/1994 Bình Phước

42 1702AHL8/38 Lê Thị Huyền Trang Nữ 04/01/1997 Hậu Giang

43 1702AHL5/46 Ngô Hoàng Trắng Nam 14/11/1997 Tây Ninh

44 1702AHC7/24 Đào Nguyễn Mai Trinh Nữ 15/11/1996 Bình Dương

45 1702AHC7/35 Võ Thúy Vy Nữ 20/01/1998 Bình Dương

46 1702AHC7/32 Trần Ngọc Y Nữ 31/10/1996 Bình Dương

47 1702AHC5/20 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 31/12/1997 Bình Dương

Danh sách này có 47 học viên


